
Số TT Tên sách Tác giả Thông tin xuất bản
Kí hiệu 

phân loại
Lĩnh vực Số bản

1 Những con chữ ngoài trang sách Trần Đình Ba

Nxb. Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí 

Minh, Tp. Hồ Chí Minh, 2023 070.5
Xuất bản

2

2

Từ điển thuật ngữ xuất bản - In - Phát hành sách - Thư 

viện

Nxb. Từ điển Bách khoa, Hà 

Nội, 2002 070.5
Xuất bản

1

3

Phản biện xã hội qua báo chí: Một số vấn đề lý luận và 

thực tiễn Đỗ Văn Quân

Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 

2023
070/070.4

Phương tiện truyền thông, 

Nghề làm báo
2

4 Hệ sinh thái truyền hình Lê Vũ Điệp

Nxb. Thông tin và Truyền thông, 

Hà Nội, 2023 070/070.4

Phương tiện truyền thông, 

Nghề làm báo 1

5 Giáo trình tâm lý học sư phạm đại học Huỳnh Văn Sơn

Nxb. Nxb Đại học Sư phạm TP. 

Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, 

2012 150-158
Tâm lý học

1

6 Tâm lý học tuyên truyền

Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 

2009 150-158
Tâm lý học

1

7 Phương pháp giải các bài tập của Lôgic học Vương Tất Đạt

Nxb. Đại học Kinh tế Quốc dân, 

Hà Nội, 2006 160-169
Logic học

1

8

Những nghiên cứu xã hội học về cơ cấu xã hội và chính 

sách xã hội Tương Lai

Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 

1994
300-302

Khoa học xã hội, Xã hội 

học
2

9 Xã hội học Phạm Tất Dong

Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 

Hà Nội, 2006 300-302

Khoa học xã hội, Xã hội 

học 2

10 Kỹ năng giao tiếp trong hành chính Mai Hữu Khuê
Nxb. Lao động, Hà Nội, 1997

302.2

Giao tiếp, Phương tiện 

truyền thông 5

11 Thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia Lê Nguyễn Trường Giang

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2023 303/304

Quá trình xã hội, Nhân 

chủng học, Dân số 5

12 Chuyển đổi số thế nào? Hồ Tú Bảo

Nxb. Thông tin và Truyền thông, 

Hà Nội, 2022
303/304

Quá trình xã hội, Nhân 

chủng học, Dân số
5

13

Quan hệ dân tộc - tôn giáo ở các vùng dân tộc thiểu số 

Việt Nam hiện nay Phạm Thị Hoàng Hà

Nxb. Lý luận Chính trị, Hà Nội, 

2019 305
Nhóm người

1

14

Tiếp biến văn hóa trong bối cảnh gia đình hôn nhân 

hỗn hợp dân tộc (Nghiên cứu trường hợp người Tày ở 

huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn)

Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 

2023

306

Văn hóa và thể chế

1
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15 Văn hóa và con người Việt Nam thời hội nhập Nguyễn Hồng Vinh

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2023 306
Văn hóa và thể chế

1

16 Bức khảm văn hóa châu Á - tiếp cận Nhân học Evans Grant

Nxb. Văn hóa dân tộc, Hà Nội, 

2001 306
Văn hóa và thể chế

2

17

Công tác tư tưởng và những vấn đề đặt ra với công tác 

tư tưởng trong thời kỳ phát triển mới của đất nước Đào Duy Quát

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2023
320.5

Hệ tư tưởng chính trị, Lý 

luận chính trị
1

18 Chính trị học

Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 

Hà Nội, 2001
320/320.1

Khoa học chính trị, Nhà 

nước
1

19

Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên 

mới

Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 

2023 324.2597
Đảng Cộng sản Việt Nam

1

20

Nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt 

Nam đáp ứng yêu cầu tình hình mới Trần Thị Minh

Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2023
324.2597

Đảng Cộng sản Việt Nam

1

21

Hỏi - Đáp về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của 

Đảng

Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 

2023
324.2597

Đảng Cộng sản Việt Nam

1

22

Giáo trình lý luận văn hóa và đường lối văn hóa của 

Đảng

Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 

2000
324.2597

Đảng Cộng sản Việt Nam
1

23

Mối quan hệ giữa Đảng chính trị và nhóm lợi ích trong 

nền chính trị Mỹ hiện nay Phan Duy Anh

Nxb. Chính trị Quốc gia, hà Nội, 

2022
324-324.2

Quá trình chính trị, Đảng 

chính trị
1

24

Sức mạnh mềm của Trung Quốc trong cạnh tranh chiến 

lược với Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình 

Dương: Tác động và hàm ý đối với Việt Nam

Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2022
327

Quan hệ quốc tế, Ngoại 

giao
10

25

Cuộc chiến dài hơi: Đại chiến lược của Trung Quốc 

nhằm thay đổi trật tự của Mỹ Doshi Russi

Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2022
327

Quan hệ quốc tế, Ngoại 

giao
1

26

Chính sách đối ngoại của Ucraina từ năm 1991 đến 

nay: Kinh nghiệm và bài học cho Việt Nam trong quan 

hệ với các nước lớn Nguyễn Anh Tuấn

Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2022
327

Quan hệ quốc tế, Ngoại 

giao
1

27

Sự trỗi dậy hòa bình của Trung Quốc - cơ hội hay thách 

thức Nguyễn Văn Lộc

Nxb. Thông tấn xã Việt Nam, Hà 

Nội, [Knxb]
327

Quan hệ quốc tế, Ngoại 

giao
1
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Kí hiệu 

phân loại
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28

Kiến trúc an ninh khu vực châu Á - Thái Bình Dương: 

Thực trạng và triển vọng Phạm Quang Minh
Nxb. Thế giới, Hà Nội, 2016

327

Quan hệ quốc tế, Ngoại 

giao 1

29 Cục diện châu Á Thái Bình Dương

Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 

2006 327

Quan hệ quốc tế, Ngoại 

giao 1

30

Bàn về Trung Quốc - Tiết lộ của người trong cuộc về 

siêu cường kinh tế mới Paulson Henry M

Nxb. Chính trị Quốc gia - Sự 

thật, Hà Nội, 2022
330-334

Kinh tế học, Các vấn đề về 

kinh tế
1

31

Quan hệ giữa phát triển lực lượng sản xuất và hoàn 

thiện quan hệ sản xuất ở Việt Nam trong điều kiện kinh 

tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế Ngô Tuấn Nghĩa

Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2022
330-334

Kinh tế học, Các vấn đề về 

kinh tế
1

32

Giáo trình thực hành nghiên cứu trong kinh tế và quản 

trị kinh doanh Nguyễn Văn Thắng

Nxb. Đại học Kinh tế Quốc dân, 

Hà Nội, 2014
330-334

Kinh tế học, Các vấn đề về 

kinh tế
1

33

Giáo trình Quản trị rủi ro ngoại hối trong kinh doanh 

quốc tế

Nxb. Đại học Kinh tế Quốc dân, 

Hà Nội, 2021
330-334

Kinh tế học, Các vấn đề về 

kinh tế
1

34 Giáo trình Tài chính quốc tế Nguyễn Văn Tiến

Nxb. Đại học Kinh tế Quốc dân, 

Hà Nội, 2023
330-334

Kinh tế học, Các vấn đề về 

kinh tế
1

35 Thị trường tài chính

Nxb. Phương Đông, Hà Nội, 

2011
330-334

Kinh tế học, Các vấn đề về 

kinh tế
1

36

Tư bản phê phán khoa kinh tế chính trị - Tập thứ nhất 

quyển I Marx Karl

Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thất, 

Hà Nội, 2022
335.4

Hệ thống Mác xít (Chủ nghĩa 

Mác)
1

37

Tư bản phê phán khoa kinh tế chính trị - Tập thứ hai 

quyển II Marx Karl

Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2022 335.4

Hệ thống Mác xít (Chủ nghĩa 

Mác)
1

38

Tư bản phê phán khoa kinh tế chính trị - Tập thứ ba 

quyển III Marx Karl

Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2022 335.4

Hệ thống Mác xít (Chủ nghĩa 

Mác)
1

39

Di chúc Bác Hồ mãi là ánh sáng soi đường cho dân tộc 

Việt Nam

Nxb. Chính trị Quốc gia  Sự thật, 

Hà Nội, 2019 335.4346
Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

40

Những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 

1954 - 1969

Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2020
335.4346

Tư tưởng Hồ Chí Minh

1

41 5 tác phẩm bảo vật quốc gia Hồ Chí Minh

Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2022
335.4346

Tư tưởng Hồ Chí Minh

3
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42 Kinh tế và tài chính công
Nxb. Thống kê, Hà Nội, 2022

336
Tài chính công

2

43 Kinh tế tri thức và phát triển bền vững Nguyễn Thanh Tuyên

Nxb. Thông tin và Truyền thông, 

Hà Nội, 2022 338
Sản xuất, Doanh nghiệp…

1

44 Giáo trình Marketing du lịch

Nxb. Thông tin và Truyền thông, 

Hà Nội, 2022
338

Sản xuất, Doanh nghiệp…

1

45 Hoạch định phát triển kinh tế - xã hội Ngô Thắng Lợi

Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 

2011
339

Kinh tế học vĩ mô

1

46 Về cải cách và mở cửa ở Trung Quốc Lý Thiết Ánh

Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 

2002
339

Kinh tế học vĩ mô

1

47

Bộ luật Hình sự (hiện hành) (Bộ luật năm 2015, sửa 

đổi, bổ sung năm 2017)

Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2023
342-349

Các ngành luật, Luật, điều lệ, 

vụ án…
1

48 Tài liệu hướng dẫn môn học Luật Hiến pháp Việt Nam Nguyễn Đăng Dung

Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 

2022
342-349

Các ngành luật, Luật, điều lệ, 

vụ án…
1

49

Tài liệu tập huấn chuyên sâu luật bảo vệ bí mật nhà 

nước
Nxb. Thanh niên, Hà Nội, 2020

342-349

Các ngành luật, Luật, điều lệ, 

vụ án…
1

50 Hôn nhân và gia đình trong pháp luật triều Nguyễn Huỳnh Công Bá
Nxb. Thuận Hóa, Tp. Huế, 2005

342-349

Các ngành luật, Luật, điều lệ, 

vụ án…
1

51

Trách nhiệm chứng minh trong giải quyết khiếu nại 

hành chính: Những vấn đề lý luận và thực tiễn Nguyễn Minh Phú

Nxb.  Khoa học xã hội, Hà Nội, 

2023
350-354

Hành chính công

1

52 Chuyển đổi số trong giáo dục Hoàng Sỹ Tương

Nxb. Thông tin và Truyền thông, 

Hà Nội, 2023
370/371

Giáo dục, Trường học

1

53

Nền kinh tế di động của Trung Quốc: Những cơ hội từ 

sự bùng nổ tiêu dùng thông tin lớn nhất và nhanh nhất Winston Ma

Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2022
380-382

Thương mại, Tiếp thị

1

54 Grammar in context 3 Elbaum Sandra N

Nxb. National Geographic,  

Boston; Massachusetts, 2021 420
Tiếng Anh

1

55 Grammar in context 2 Elbaum Sandra N

Nxb. National Geographic,  

Boston; Massachusetts, 2021 420
Tiếng Anh

1
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56 Từ điển Việt - Nga Gơlebôva I. I
Nxb. Thế giới, Hà Nội, 2008

495.922
Tiếng Việt

3

57 Giáo trình Tiếng Việt thực hành Hoàng Kim Ngọc

Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 

Hà Nội, 2021 495.922
Tiếng Việt

1

58 Giáo trình Tiếng Việt thực hành

Nxb. Đại học Sư phạm, Hà Nội, 

2022 495.922
Tiếng Việt

1

59 Giáo trình nông nghiệp - nông dân - nông thôn Phạm Thị Hồng Điệp

Nxb. Đại học Quốc gia hà Nôi, 

Hà Nội, 2022 630
Nông nghiệp

1

60 Khởi nghiệp 4.0 Clark Dorie

Nxb. Lao động; Công ty Văn hoá 

và Truyền thông 1980 Books, Hà 

Nội, 2018 650
Quản lý và các dịch vụ phụ trợ

2

61 Giáo trình kế toán tài chính
Nxb. Tài chính, Hà Nội, 2008

657
Kế toán

1

62 Hành vi người tiêu dùng Nguyễn Thị Hoàng Yến

Nxb. Thông tin và Truyền thông, 

Hà Nội, 2023
658

Quản lý chung

1

63 Giáo trình Marketing dịch vụ Nguyễn Thị Hoàng Yến

Nxb. Thông tin và Truyền thông, 

Hà Nội, 2022 658
Quản lý chung

1

64 Lãnh đạo và quản lý - một nghệ thuật Courtois Gaston
Nxb. Nxb. Hà Nội, Hà Nội, 2002

658
Quản lý chung

1

65 Quản trị đổi mới sáng tạo Nguyễn Ngọc Qúy

Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 

Hà Nội, 2023 658
Quản lý chung

1

66 Giáo trình Kiểm soát

Nxb. Đại học Kinh tế Quốc dân, 

Hà Nội, 2018 658
Quản lý chung

1

67 Bạo chúa Trung Hoa

Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 

1994 951
Lịch sử Trung Quốc

1

68 Văn hóa Đông Sơn ở Việt Nam
Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 2008

959.7
Lịch sử Việt Nam

4

69

Hai thế hệ trí thức tham gia kháng chiến chống thực 

dân Pháp 1945 - 1954 Nguyễn Thanh Hóa

Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 

2023
959.7

Lịch sử Việt Nam

1

70 Lịch sử phương Đông Lê Đình Chỉnh

Nxb. Thông tin và Truyền thông, 

Hà Nội, 2022
959.7

Lịch sử Việt Nam

1
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71 Truyện xưa nước nam Hoà Chính Tử

Nxb. Đại học Sư phạm, Hà Nội, 

2023 959.7
Lịch sử Việt Nam

1

72 Truyện xưa nước nam

Nxb. Đại học Sư phạm, Hà Nội, 

2023
959.7

Lịch sử Việt Nam

1

73 Tây Nguyên, những chặng đường lịch sử - văn hóa Nguyễn Tuấn Triết

Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 

2007 959.7
Lịch sử Việt Nam

1

74 Di sản thế giới tại Việt Nam Bùi Đẹp

Nxb. Nxb. Trẻ, Tp. Hồ Chí 

Minh, 2012 959.7
Lịch sử Việt Nam

1

75 Thành cổ Việt Nam Đỗ Văn Ninh

Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 

1983 959.7
Lịch sử Việt Nam

2


